
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 94811 14
NGUYỄN THỊ NGỌC 
DUYÊN 04/05/2004 Nữ 9/2 8 7.75 8.5 8.25 0 40.75 40.75

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95008 24 DƯƠNG NGỌC KIỀU MY 25/08/2004 Nữ 9/7 7.25 7 7.75 3.25 0 37 28.5

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS TÂN QUÝ TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 02/06/2019

Loại hình: Chuyên




